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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm 

Ngày
tiếp nhận

Tên
tổ chức/ cá nhân Địa chỉ

Số
sản
phẩ
m

Liệt kê
từng sản phẩm

Giấy chứng nhận 
ISO/HACCP hoặc 

tương đương

Nơi sản xuất
 ngoài tỉnh Đồng Nai

11/8/2025

Công ty TNHH 
TM Thái Thiên 

An

Số 244, đường Đỗ 
Văn Thi, KP Nhất 
Hoà, P. Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai

01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI FEEL 
LIFE

11/8/2025

CÔNG TY 
TNHH PHÁT 
THIÊN PHÚ

Tổ 3, Ấp 1, Phường 
Tân Triều, tỉnh Đồng 

Nai.
01

Tên sản phẩm: PHỤ 
GIA THỰC PHẨM: 
SODA ASH LIGHT

Nhà sản xuất: SHANDONG 
HAITIAN BIO-CHEMICAL 

CO., LTD
Địa chỉ: NO.1 JINJING 

ROAD, BUZHUANG TOWN 
CHANGYI, WEIFANG CITY 

SHANDONG PROVINCE, 
CHINA

11/8/2025
HỘ KINH 

DOANH GIẤM 
THUẬN PHÁT

Địa chỉ: 260 Hồng 
Thập Tự, khu phố Bàu 
Sen, phường Bàu Sen, 

thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai.

01 Tên sản phẩm: GIẤM 
ĂN THUẬN PHÁT

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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11/8/2025

HỘ KINH 
DOANH GIẤM 
THUẬN PHÁT

Địa chỉ: 260 Hồng 
Thập Tự, khu phố Bàu 
Sen, phường Bàu Sen, 

thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai.

01
Tên sản phẩm: GIẤM 
CHUỐI NUÔI ĐỒNG 
NAI

01
Tên sản phẩm: ĐẬU 
VÀ HẠT TỔNG HỢP 
CHACHEER

Tên và địa chỉ cơ sở sản phẩm: 
HEFEI JINJUNHAO FOOD 

CO.,LTD
Địa chỉ: No.3, Longqiao Road, 
Taichuangyuan, Lujiang County, 
Hefei City, Anhui Province, 
China. 
Xuất xứ: Trung Quốc.

01

Tên sản phẩm: ĐẬU 
VÀ TRÁI CÂY KHÔ 
TỔNG HỢP 
CHACHEER

Tên và địa chỉ cơ sở sản phẩm: 
HEFEI JINJUNHAO FOOD 

CO.,LTD
Địa chỉ: No.3, Longqiao Road, 
Taichuangyuan, Lujiang County, 
Hefei City, Anhui Province, 
China. 
Xuất xứ: Trung Quốc.

11/8/2025

Công ty Cổ phần 
Hữu hạn Vedan 

Việt Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 51, 
Ấp 1A, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

01
Tên sản phẩm: Hạt 
Nêm Xương Hầm 
Orsan

Chứng nhận FSSC 
22000 

(COID:VNM-1-
0587-938482)

12/8/2025 CÔNG TY TNHH 
HAPPY COOK

Địa chỉ: số 10, đường 
3A, KCN Biên Hoà 2, 

Phường An Bình, 
thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.

01

Tên sản phẩm: Chảo 
Inox chống dính đáy từ 
Happy Cook 
Cerablack
Mã hàng: 
CBF-18
CBF-20
CBF-24
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CBF-26
CBF-28
CBF-30

CÔNG TY TNHH 
HAPPY COOK

Địa chỉ: số 10, đường 
3A, KCN Biên Hoà 2, 

Phường An Bình, 
thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.

01

Tên sản phẩm: Chảo 
Inox chống dính 3 lớp 
đáy từ Happy Cook 
Cerablack
Mã hàng:
CBF3-16
CBF3-18
CBF3-20
CBF3-24
CBF3-26
CBF3-28
CBF3-30

01

Tên sản phẩm: TRÀ 
BÍ ĐAO 
WONDERFARM 
(WONDERFARM 
WINTER MELON 
TEA)

Giấy chứng nhận 
FSSC 22000 

(COID-VNM-1-
6756-125239)

Sản xuất tại Công ty TNHH 
Nihon Canpack (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô F-5-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam.13/8/2025

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THỰC 

PHẨM QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 13, KCN 
Tam Phước, phường 

Tam Phước, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai
01

Tên sản phẩm: NƯỚC 
ME WONDERFARM 
(WONDERFARM 
TAMARIND DRINK)

chứng nhận HACCP 
số TNV178220314
Chứng nhận ISO 
22000:2018 số 

TNV188220313

13/8/2025

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THỰC 

PHẨM QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 13, KCN 
Tam Phước, phường 

Tam Phước, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

01

Tên sản phẩm: NƯỚC 
VỊ TRÁI CÂY KIRIN 
ICE +DƯA LƯỚI 
(KIRIN ICE +FRUIT 
TATSTED WATER 
MELON)

ISO 22000:2018 số 
HA 159/5.24.CIV
Giấy chứng nhận 
HACCP số HA 

365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty TNHH 
Nước Giải Khát Kirin Việt Nam.
Địa chỉ: Lô D-3A-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam
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01

Tên sản phẩm: NƯỚC 
VỊ TRÁI CÂY KIRIN 
ICE +NHO (KIRIN 
ICE +FRUIT 
TATSTED WATER 
GRAPES)

ISO 22000:2018 số 
HA 159/5.24.CIV
Giấy chứng nhận 
HACCP số HA 

365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty TNHH 
Nước Giải Khát Kirin Việt Nam.
Địa chỉ: Lô D-3A-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

01

Tên sản phẩm: TRÀ 
XANH 
WONDERFARM 
HƯƠNG CHANH
WONDERFARM 
GREEN TEA 
LEMON FLAVOUR

ISO 22000:2018 số 
HA 159/5.24.CIV
Giấy chứng nhận 
HACCP số HA 

365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty TNHH 
Nước Giải Khát Kirin Việt Nam.
Địa chỉ: Lô D-3A-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

01

Tên sản phẩm: THỨC 
UỐNG ĐÀO SỮA 
KIRIN LATTE 
(KIRIN LATTE 
PEACH MILK 
DRINK)

ISO 22000:2018 số 
HA 159/5.24.CIV
Giấy chứng nhận 
HACCP số HA 

365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty TNHH 
Nước Giải Khát Kirin Việt Nam.
Địa chỉ: Lô D-3A-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

01

Tên sản phẩm: THỨC 
UỐNG MÃNG CẦU 
SỮA KIRIN LATTE 
(KIRIN LATTE 
SOURSOP MILK 
DRINK)

ISO 22000:2018 số 
HA 159/5.24.CIV
Giấy chứng nhận 
HACCP số HA 

365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty TNHH 
Nước Giải Khát Kirin Việt Nam.
Địa chỉ: Lô D-3A-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

13/8/2025
CÔNG TY CỔ 
PHẦN THỰC 

PHẨM QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 13, KCN 
Tam Phước, phường 

Tam Phước, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai.

01

Tên sản phẩm: THỨC 
UỐNG SÔCÔLA 
SỮA KIRIN LATTE 
(KIRIN LATTE 
CHOCOLATE MILK 
DRINK)

ISO 22000:2018 số 
HA 159/5.24.CIV
Giấy chứng nhận 
HACCP số HA 

365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty TNHH 
Nước Giải Khát Kirin Việt Nam.
Địa chỉ: Lô D-3A-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam
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13/8/2025 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THỰC 

PHẨM QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 13, KCN 
Tam Phước, phường 

Tam Phước, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai.
01

Tên sản phẩm: KIRIN 
LATTE CÀ PHÊ & 
CARAMEL (KIRIN 
LATTE COFFEE & 
CARAMEL)

ISO 22000:2018 số 
HA 159/5.24.CIV
Giấy chứng nhận 
HACCP số HA 

365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty TNHH 
Nước Giải Khát Kirin Việt Nam.
Địa chỉ: Lô D-3A-CN, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

Bột gia vị THỊT HEO 
PLUS

12/8/2025
CÔNG TY 
AJINOMOTO 
VIỆT NAM

Khu Công nghiệp Biên 
Hoà 1, phường Trấn 
Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam.

02

Mayonnaise Aji-
mayo® Vị Ngọt Dịu

Giấy chứng nhận   
HACCP: VN 

17/00093 do Công 
ty SGS Việt Nam 
cấp cho Công ty 
Ajinomoto Việt 
Nam HACCP 

Codex limentarius 
(CXC 1-1969, 

revised in 2022) 
chứng chỉ có hiệu 
lực  từ 24/5/2025 

đến ngày 23/5/2028

12/8/2025
CÔNG TY TNHH 
SEMBA TOHKA 

VIỆT NAM

Đường N1-1, Khu 
công nghiệp Long Đức 

, xã  An Phước, tỉnh 
Đồng Nai, 
Việt Nam

01
BỘT NƯỚC TƯƠNG 
US-04/ SOY SAUCE 

POWDER US-04

Chứng nhận FSSC 
số VN21/00212 nơi 

cấp SGS United 
Kingdom Ltd, có 
hiệu lực từ ngày 

01/10/2024
TEMAKI ONIGIRI 

BÒ XÀO NƯỚC 
TƯƠNG TỎI

14/8/2025
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST 
FOODS

Đường N3-1, KCN 
Long Đức, xã Bình An, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

02
KIMBAP HEO 

NƯỚNG DAKGALBI

Chứng nhận ISO 
22000:2018, GCN 

mã số 
9199293406055-

FSMS Công ty CP 
chứng nhận và giám 

định quốc tế 
ISOCERT
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14/8/2025
Công ty TNHH 
TIGER VIỆT 

NAM

Lô 229, đường Amata, 
KCN Amata, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

01
BÌNH GIỮ NHIỆT 

BẰNG THÉP 
KHÔNG GỈ 

Được nhượng quyền sản xuất 
bởi:TIGER COPPORATION. Địa 

chỉ: 3-1 Hayami-cho, Kadoma 
City, Osaka, Nhật Bản.

15/8/2025
Công ty cổ phần 
Tân Hoàng Phát 

GoKu

Lô B01, khu dân cư 
Phước Lai, khu phố 
Long Điềm, phường 

Long Bình Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

01 NƯỚC UỐNG ĐÓNG 
CHAI GOKU

Giấy chứng nhận   
HACCP CODEX 

(CXC 1-1969), Rev 
2020, chứng nhận số 
HP: 139, mã số 139-
23-01/01 ngày cấp 

22/02/2025, nơi cấp: 
Viện nghiên cứu và 
Phát triển tiêu chuẩn 

chất lượng.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(Lan Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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